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BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả rà soát TTHC năm 2014

Triền khai Chương trình tổng rà soát TTHC của Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các Phòng và Chi cục trực thuộc Sở đã lập danh mục và tiến hành rà soát được 127 TTHC, điền 381 Biểu mẫu rà soát.

1. Về tiêu chí rà soát

Căn cứ vào các tiêu chí cần rà soát, Văn phòng sở đã soạn thảo và hướng dẫn các đơn vị điền các Biểu mẫu sau:

- Biểu mẫu dữ liệu TTHC: Nhằm cập nhật thông tin về các bộ phận cấu thành của TTHC theo các văn bản pháp lý đang còn hiệu lực

- Biểu mẫu tính hợp pháp: Nhằm rà soát các văn bản có liên quan đến TTHC, xem xét TTHC đã được công bố bằng Quyết định của UBND tỉnh hay chưa, giữa các văn bản có mâu thuẫn, chồng chéo hay không để từ đó đưa ra kiến nghị nhằm làm hợp pháp hóa TTHC.

- Biểu mẫu tính hợp lý: Nhằm rà soát việc thực hiện TTHC trên thực tế có hợp lý với người dân, có phù hợp với sự phân công chức năng, nhiệm vụ và quá trình thực thi của các đơn vị hiện nay hay không, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm tăng tính hợp lý cho TTHC.

2. Kết quả rà soát

a) Tổng hợp kết quả rà soát

	Tên đơn vị
	Số TTHC đề nghị rà soát
	Số TTHC đã rà soát
	Số TTHC chưa rà soát hoặc điền thiếu BM

	
	
	Chưa công bố trên CSDLQG
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	

	P. Trồng trọt - Chăn nuôi
	12
	08
	12
	12
	

	Chi cục BVTV
	12
	05
	12
	01
	

	Chi cục Thú y
	20
	01
	02
	10
	01

	Chi cục NTTS
	05
	
	03
	03
	02

	Chi cục KT và BVNLTS
	24
	02
	08
	03
	12

	Chi cục LN
	19
	05
	03
	09
	10

	Chi cục KL
	08
	02
	05
	
	03

	Phòng QLXDCT
	07
	
	04
	
	03

	Chi cục TL và PCLB
	06
	
	02
	04
	02

	Phòng KH-TC
	02
	02
	02
	
	

	Chi cục PTNT
	04
	03
	03
	03
	04

	Chi cục QLCL NLS & TS
	08
	01
	
	
	06

	Tổng cộng
	127
	29
	56
	45
	43


b) Đánh giá kết quả rà soát

- Về việc công bố trên CSDLQG: 

Có 29/127 TTHC chưa được công bố trên CSDLQG, chiếm tỷ lệ khá cao. Để kiến nghị với UBND tỉnh được chính xác, đề nghị các đơn vị kiểm tra lại số của TTHC trên trang dữ liệu về TTHC của Quốc gia (csdl.thutuchanhchinh.vn)

- Về tính hợp pháp: 

Có tới 56/127 TTHC chưa hợp pháp. Kết quả rà soát này không chính xác do phần lớn các đơn vị đều không nắm được tính hợp pháp của TTHC được đảm bảo bằng việc công bố bởi Quyết định của UBND tỉnh, nên trong quá trình rà soát chỉ tập trung vào các văn bản pháp lý của Trung ương, bỏ sót việc rà soát các Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh.

Để có số liệu chính xác kiến nghị với UBND tỉnh, các đơn vị cần phải rà soát lại và điền chính xác Biểu mẫu về tính hợp pháp, phải đảm bảo rà soát ít nhất các Quyết định sau:

+ Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 về việc công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT (đã công bố 105 TTHC).

+ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT (gồm 25 TTHC mới ban hành và được sửa đổi bổ sung)

+ Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT (gồm 15 TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ).

+ Các Quyết định khác của UBND tỉnh đã công bố những TTHC riêng lẻ đối với từng đơn vị.

- Về tính hợp lý:

Có 45/127 TTHC được đánh giá là chưa hợp lý. Tuy nhiên kết quả này là chưa chính xác do việc điền dữ liệu TTHC chưa chính xác, một số TTHC còn chưa điền biểu mẫu tính hợp lý hoặc một số đơn vị copy biểu mẫu từ TTHC này dán qua TTHC khác. Một số đơn vị thì kết quả rà soát tính hợp lý lại mâu thuẫn với phương án đề xuất.

- Về dữ liệu của TTHC:

Nhiều đơn vị đã điền dữ liệu về TTHC theo các văn bản mới nhất của Trung ương hoặc theo thực tế giải quyết hiện nay ở các đơn vị chứ không điền đúng theo những nội dung Quyết định công bố của UBND tỉnh. Do vậy trong biểu mẫu không thể hiện rõ được những điểm mới của TTHC, trong biểu mẫu tính hợp pháp chưa chỉ ra được điểm mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản mới của Trung ương so với Quyết định công bố của UBND tỉnh; trong biểu mẫu tính hợp lý chưa chỉ ra được điểm bất hợp lý giữa quy định so với thực tế áp dụng.

Đối với Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS, Phòng QLXDCT do đã có văn bản quy định mới của UBND tỉnh ban hành sau khi các đơn vị đã điền biểu mẫu rà soát, do vậy cần phải điền lại và bổ sung các thông tin theo văn bản mới.

Để xây dựng được phương án trình Sở Tư pháp thẩm định, UBND tỉnh công bố lại thì cần phải nêu được chính xác từng TTHC có những điểm gì mới so với Quyết định công bố trước đây.

- Về các TTHC bỏ sót chưa rà soát hoặc điền thiếu biểu mẫu:

Có 43/127 TTHC bị bỏ sót chưa rà soát, hoặc điền thiếu biểu mẫu.

Trong quá trình thực hiện một số TTHC không phát sinh, hoặc có văn bản mới của Trung ương bãi bỏ, nhưng các đơn vị không lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh ra Quyết định bãi bỏ mà tự đưa các TTHC này ra khỏi danh mục của đơn vị mình. Do vậy cần phải rà soát làm rõ các TTHC này đã bị bãi bỏ khi nào, bởi văn bản nào để có đề xuất với UBND tỉnh bãi bỏ theo đúng trình tự quy định.

Một số TTHC có biểu mẫu được copy từ các TTHC khác dán qua cũng được phân loại nằm trong số TTHC chưa điền biểu mẫu.

(Số này tập trung nhiều ở Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Khai thác và BVNL thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS. Riêng đối với Chi cục Phát triển nông thôn, do sử dụng không đúng biểu mẫu quy định nên có 04 TTHC nằm trong số này).

3. Kết quả đề xuất, kiến nghị

a) Tổng hợp kết quả đề xuất, kiến nghị

	Tên đơn vị
	Tổng số TTHC
	Số TTHC đã có đề xuất, kiến nghị
	Số TTHC cần phải rà soát lại và kiến nghị thêm

	
	
	Giữ nguyên
	Sửa đổi, bổ sung
	Bãi bỏ
	

	P. Trồng trọt - Chăn nuôi
	12
	6
	4
	2
	

	Chi cục BVTV
	12
	12
	
	
	

	Chi cục Thú y
	20
	4
	4
	11
	01

	Chi cục NTTS
	05
	
	
	3
	02

	Chi cục KT và BVNLTS
	24
	
	12
	3
	12

	Chi cục LN
	19
	13
	5
	1
	10

	Chi cục KL
	08
	5
	
	2
	03

	Phòng QLXDCT
	07
	4
	
	
	03

	Chi cục TL và PCLB
	06
	
	4
	
	02

	Phòng KH-TC
	02
	2
	
	
	

	Chi cục PTNT
	04
	
	3
	
	01

	Chi cục QLCL NLS & TS
	08
	2
	
	
	06

	Tổng cộng
	127
	48
	32
	22
	40


b) Đánh giá kết quả đề xuất, kiến nghị

Tổng cộng các đơn vị đã đề xuất sửa đổi bổ sung 32/127 TTHC, bãi bỏ 22/127 TTHC và còn 40/127 TTHC cần phải rà soát đề xuất kiến nghị thêm.

Phương án đề xuất, kiến nghị cần phải phù hợp với kết quả rà soát tính hợp pháp, tính hợp lý, đồng thời lý do sửa đổi, bổ sung phải được nêu rõ trong biểu mẫu rà soát tính hợp pháp, tính hợp lý.

Tuy nhiên qua kiểm tra, do một số đơn vị điền thiếu biểu mẫu, hoặc điền biểu mẫu tính hợp pháp, tính hợp lý không chính xác, hoặc copy từ TTHC này dán qua TTHC khác nên kết quả đề xuất, kiến nghị có mâu thuẫn với kết quả rà soát. Cụ thể:

- Phòng Trồng trọt - Chăn nuôi có 10 TTHC không hợp lý (về tên gọi, cách thức thực hiện, trình tự thực hiện, phí và lệ phí, hồ sơ) nhưng lại đề xuất giữ nguyên 6 TTHC.

- Chi cục BVTV có 01 TTHC chưa hợp lý về mẫu chứng chỉ, nhưng lại kiến nghị giữ nguyên.

- Chi cục Thú y có 05 TTHC được kiến nghị sửa đổi bổ sung, nhưng trong BM tính hợp lý không nêu được các điểm bất hợp lý.

- Chi cục Nuôi trồng thủy sản có 03 TTHC được đề xuất bãi bỏ do thiếu tính hợp pháp, tuy nhiên trong BM tính hợp pháp chưa nêu ra điểm mâu thuẫn giữa quy định về TTHC so với chức năng nhiệm vụ của Chi cục.

-  Chi cục Khai thác và BVNL TS kiến nghị sửa đổi 11 TTHC nhưng kết quả rà soát là chỉ có 03 TTHC chưa hợp lý; kiến nghị bãi bỏ 03 TTHC nhưng trong biểu mẫu rà soát lại không có thủ tục nào bị đề nghị bãi bỏ; kiến nghị bổ sung mới 01 TTHC mới nhưng trong biểu mẫu nêu TTHC đã được công bố, không có đề xuất bổ sung.

- Chi cục Lâm nghiệp đề xuất giữ nguyên 13 TTHC, sửa đổi 5 TTHC, bãi bỏ 01 TTHC, nhưng theo kết quả rà soát nêu trong biểu mẫu thì có 08 TTHC được đề xuất sửa đổi hoặc gộp, 07 TTHC được đề xuất bãi bỏ, 06 TTHC vừa đề xuất duy trì lại vừa đề xuất bãi bỏ.

- Phòng KHTC đề xuất giữ nguyên 02 TTHC, tuy nhiên qua kiểm tra nội dung 02 TTHC này đã được tự sửa đổi bổ sung thêm các nội dung mới mà chưa thông qua UBND tỉnh công bố.

- Chi cục Phát triển nông thôn đề xuất sửa đổi bổ sung 03 TTHC nhưng chưa nêu được lý do sửa đổi bổ sung trong các biểu mẫu rà soát.

3. Kiến nghị của Bộ phận Kiểm soát TTHC

Để có kết quả chính xác và xây dựng được phương án trình Sở Tư pháp thẩm định, UBND tỉnh công bố lại danh mục TTHC thì cần phải có kết quả rà soát kiến nghị chính xác, vì vậy đề nghị các đơn vị:

- Kiểm tra và điền lại chính xác Biểu mẫu dữ liệu TTHC theo đúng nội dung các Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh.

- Kiểm tra lại tính hợp pháp của TTHC, so sánh giữa Quyết định của UBND tỉnh với các văn bản mới của Trung ương có điểm khác biệt hay không để kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với các văn bản mới.

- Kiểm tra lại tính hợp lý và phương án đề xuất của đơn vị để đảm bảo không có sự mâu thuẫn, các TTHC được đề xuất sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ phải nêu ra được điểm bất hợp lý.

- Rà soát và điền biểu mẫu các TTHC còn bị bỏ sót hoặc điền thiếu, điền sai biểu mẫu và đưa ra phương án đề xuất, kiến nghị đối với các TTHC này.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát TTHC của Sở Nông nghiệp và PTNT. Kính gửi Lãnh đạo Sở xem xét chỉ đạo thực hiện./.

	
	BỘ PHẬN KIỂM SOÁT TTHC

Người báo cáo

Trần Xuân Triều
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